
Trường ðại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Quản Lý Công Nghiệp
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STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM ðiỂM GK ðiỂM BT ðiỂM CK ðiỂM TK

1 71000036 ðặng Ngọc Vân     Anh        701131 A03 4.5 3.5 3
2 71000079 Nguyễn Thế        Anh        701131 A03 6 8 6.5 6.5
3 71000284 Trương Thị Ngọc   Châu       701131 A03 6.5 8 8.5 8
4 71000414 Nguyễn Thị        Diễm       701131 A03 6 5 8.5 7
5 71000432 Nguyễn ðình       Du         701131 A03 8.5 10 8.5 9
6 71000593 Nguyễn Phong      ðại        701131 A03 5 6.5 4.5 5
7 71000681 Lê Minh           ðiền       701131 A03 6.5 8.5 4.5 6
8 71000707 ðinh Văn          ðông       701131 A03 7.5 8 6.5 7
9 71000755 Phạm ðoàn Minh    ðức        701131 A03 6.5 8.5 6 6.5
10 71000898 Ngô Minh          Hạnh       701131 A03 5 7 5 5.5
11 71000905 Phạm Thị Kiều     Hạnh       701131 A03 6.5 6 7.5 7
12 71000911 Nguyễn Thúy       Hằng       701131 A03 5.5 6 4.5
13 71001094 Hồ Hữu            Hoàng      701131 A03 3.5 6 3 4
14 71001332 Nguyễn Thái       Hùng       701131 A03 9 8.5 6 7.5
15 71001424 Tăng Minh         Hưởng      701131 A03 6.5 6 6.5 6.5
16 71001546 Nguyễn Quang      Khoa       701131 A03 6 3 3.5
17 71001623 Hồ Tấn            Kiệt       701131 A03 7 8.5 9 8.5
18 71001717 Nguyễn Thị Trúc   Linh       701131 A03 7.5 6 6.5 6.5
19 71001747 Bùi Bách          Long       701131 A03 4 6 6 5.5
20 71001971 Phạm Thị Ngọc     Minh       701131 A03 4 5 4 4
21 71002025 Nguyễn Hoài       Nam        701131 A03 8 4 6 6
22 71002067 Nguyễn Thị        Nẩn        701131 A03 3.5 8.5 4 5
23 71002079 Lê Thị Hồng       Ngân       701131 A03 7.5 7.5 6 7
24 71002106 Lê ðức            Nghĩa      701131 A03 6.5 8 5.5 6.5
25 71002360 Trần Nguyên       Phát       701131 A03 8 5.5 8 7.5
26 71002639 Tạ Công           Quí        701131 A03 4.5 7 4.5 5
27 71002678 Nguyễn Huy        Quý        701131 A03 8 6.5 7 7
28 71002696 Phạm Thị          Quỳnh      701131 A03 5.5 7 5.5 6
29 71002859 Nguyễn Thành      Tâm        701131 A03 5.5 6 4.5 5
30 71002867 Trần Mậu          Tâm        701131 A03 4.5 6 3.5 4.5
31 71002882 ðỗ Duy            Tân        701131 A03 5.5 8.5 7 7
32 71002919 Võ Duy            Tân        701131 A03 3.5 6 3.5 4
33 71002931 Lê Kim            Thanh      701131 A03 4.5 8 6 6
34 71003141 Trần Ngọc         Thiên      701131 A03 9 8 7.5 8
35 71003155 Lê Trọng Minh     Thiện      701131 A03 7.5 8.5 8.5 8
36 71003327 Nguyễn Thị Anh    Thư        701131 A03 9 8 9 9
37 71003494 Huỳnh Ngọc Thiên  Trang      701131 A03 4 4.5 3.5
38 71003499 Phan Thị Nha      Trang      701131 A03 9 8 10 9.5
39 71003917 Trương Vĩnh       Tường      701131 A03 6.5 6 4.5 5.5
40 70804041 Nguyễn ðình       Bình       701131 A03 6 5 3 4.5
41 71000866 Nguyễn Xuân       Hải        701131 A03 5.5 6 2.5 4
42 70907149 Nguyễn Trí        Khiêm      701131 A03 4 3.5 3
43 70901218 Bạch Thanh        Khoa       701131 A03 5.5 8 4 5.5
44 71001650 Phan Phương       Lan        701131 A03 9.5 6 6
45 70901517 Phan Hùng         Lực        701131 A03 5 8 4.5 5.5
46 70901773 Phan              Nguyễn     701131 A03 6 6 2 4
47 71002610 Bùi Hồng          Quân       701131 A03 9 8 9 9
48 70702097 Nguyễn Ngọc       Tảo        701131 A03 3.5 7 4.5 4.5
49 70903030 Nguyễn Thị Thanh  Trúc       701131 A03 3 2.5 2

KẾT QUẢ THI MÔN PHƯƠNG PHÁP ðỊNH LƯỢNG
Lớp : QL1004 - Nhóm : A03



50 70804778 Nguyễn Hoàng Tố   Uyên       701131 A03 7 7 5.5
51 71004171 ðộng Minh         Viễm       701131 A03 6.5 8 5 6
52 71004051 Huỳnh ðình Thanh  Vũ         701131 A03 8 8.5 4 6
53 71004129 Trần Minh         Vương      701131 A03 5.5 8.5 5 6

Tỷ lệ ñậu 73.6%
Tỷ lệ hỏng 26.4%


